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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

Đầu ranh đất Trụ sở UBND 

xã 

Hết ranh đất Tổ Điện lực 

(Qua Ngã ba Trường 

THCS Phong Nẫm)

450

Giáp ranh đất Trụ sở UBND 

xã 
Hết ranh đất Tư Suôl 450

Giáp ranh đất Tư Suôl Cầu Bà Xe 500

Ngã ba Trường THCS 

Phong Nẫm
Cầu Bà Xe 450

49 Xã Mỹ Phước

49.1
Đường tỉnh 939 (Đường 

Lâm Trường Phước Thọ)
500

49.2 Đường huyện 81 Đường huyện 84 Giáp ranh xã Long Hưng 500

Kênh số 3 (Giáp ranh xã Mỹ 

Tú) 
Hết ranh đất Trạm Y tế 600

Giáp ranh đất Trạm Y tế Cầu Ba Trí 750

Cầu Ba Trí
Giáp ranh phường Ngã 

Năm
600

49.4 Đường huyện 84 350

49.5 Khu vực chợ 700

49.6 Đường vào Khu căn cứ Đường huyện 82 Khu căn cứ 500

49.7
Đường Bắc Quản lộ Nhu 

Gia
430

50 Xã Lai Hòa

Giáp ranh tỉnh Cà Mau

Đầu ranh đất ông Nguyễn 

Hoàng Chánh và bà Lê 

Thị Thương 

2.800

Nhà ông Nguyễn Hoàng 

Chánh và bà Lê Thị Thương 
Cống Xẻo Cốc 3.500

Cống Xẻo Cốc
Giáp ranh phường Vĩnh 

Phước
2.100

Suốt tuyến

50.1
Quốc lộ 91B (Đường 

Nam Sông Hậu)

Suốt tuyến

49.3 Đường huyện 82

Suốt tuyến

Các Đường bên dãy nhà lồng chợ

48.2 Khu vực xã
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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

Giáp ranh tỉnh Cà Mau

Giáp ranh Chùa Prey 

Chóp B và ranh đất bà 

Triệu Thị Thanh Thúy

850

Giáp ranh Chùa Prey Chóp 

B và ranh đất bà Triệu Thị 

Thanh Thúy

Hết ranh đất Nhà ông 

Trần Lưu và bà Sơn Thị 

Sà Phươl

1.800

Giáp ranh đất Nhà ông Trần 

Lưu và bà Sơn Thị Sà Phươl

Giáp ranh phường Vĩnh 

Phước
850

Đường huyện 40 (Đê sông)
Hết ranh đất Miếu Ông 

Bổn
600

Giáp ranh đất Miếu Ông Bổn
Hết ranh đất ông Thạch 

Váth
1.300

Giáp ranh đất ông Thạch 

Váth
Cầu Kênh KN2 900

Cầu Kênh KN2 Đường huyện 48 1.300

50.4 Đường huyện 40
Kênh Bảy Túc (Giáp ranh 

phường Vĩnh Phước)
Giáp ranh tỉnh Cà Mau 350

50.5 Đường huyện 42
Kênh Bảy Túc (Giáp ranh 

phường Vĩnh Phước)
Đường huyện 47C 350

50.6
Đê Quốc Phòng (Đường 

tỉnh 936C)

Giáp ranh phường Vĩnh 

Phước
Giáp ranh tỉnh Cà Mau 450

50.7 Đường đal Tà Bôn 950

50.8 Đường đal Khu 5 Lai Hòa 950

Đường huyện 47C
Đường đal Prey Chóp 

(Hòa Hiệp đoạn trong)
1.300

Đường đal Prey Chóp (Hòa 

Hiệp đoạn trong)

Giáp ranh Nhà bà Phan 

Thúy Mừng
900

Giáp ranh Nhà bà Phan 

Thúy Mừng
Hết ranh Chùa Xung Thum 950

Đường huyện 47C
Hết ranh đất ông Đào Hên 

và ông Thạch Khêl
1.300

Giáp ranh đất ông Đào Hên 

và ông Thạch Khêl
Giáp ranh tỉnh Cà Mau 1.000

50.11 Đường chợ Lai Hòa 3.000

Suốt tuyến

Suốt tuyến

50.9
Đường đal Prey Chóp - 

Xung Thum A

50.10
Đường đal Prey Chóp - 

Prey Chóp A

Hai bên nhà lồng chợ Lai Hòa

50.2 Đường huyện 48

50.3 Đường huyện 47C


